
 

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN…​
ĐƠN VỊ BÁO CÁO….. 

Mẫu số S01/TH 

(Kèm theo Thông tư số 108/2025/TT-BTC 
ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính) 
  

SỔ TỔNG HỢP SỐ LIỆU ĐỐI CHIẾU GIAO DỊCH NỘI BỘ 

Chỉ tiêu: ……………..và………………. 

Kỳ lập báo cáo năm…………………… 

Đơn vị tính:………………. 

* 

  

** 

Đơn vị A Đơn vị B Đơn vị C Đơn vị D Đơn vị ... 

Đơn vị A X         

Đơn vị B   X       

Đơn vị C     X     

Đơn vị D       X   

…           

Tổng cộng           

  

​
NGƯỜI LẬP BIỂU​

(Ký, họ tên) 

​
KẾ TOÁN TRƯỞNG​

/PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN​
(Ký, họ tên) 

Lập, ngày... tháng... năm…..​
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ​

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

  

1. Trường hợp tổng hợp để loại trừ giao dịch nội bộ đối với chỉ tiêu phải thu, phải trả: 

* Các khoản phải thu 



** Các khoản phải trả 

2. Trường hợp tổng hợp để loại trừ giao dịch nội bộ đối với chỉ tiêu khoản đầu tư tài 
chính và khoản nhận đầu tư 

* Đầu tư tài chính 

** Nhận đầu tư tài chính 

3. Trường hợp tổng hợp để loại trừ giao dịch nội bộ đối với chỉ tiêu doanh thu và chi phí 

* Doanh thu 

** Chi phí 

3. Trường hợp tổng hợp để loại trừ giao dịch nội bộ đối với chỉ tiêu Luồng tiền: 

* Luồng tiền đi 

** Luồng tiền nhận 

 


